ÐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÔN NGỮ HỌC ÐỐI CHIẾU

1 Tên học phần: NGÔN NGỮ HỌC ÐỐI CHIẾU

2 Số tín chỉ: 2 (30 tiết lên lớp)

3 Trình độ: cho sinh viên năm thứ 4 của hệ cử nhân chuyên ngành tiếng Anh

4 Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:

   30 tiết

- Tự học:
      
   2  tiết

- Chấm tiểu luận: 
   2  tiết

5 Ðiều kiện tiên quyết: sinh viên đã học xong các học phần sau đây trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành tiếng Anh: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, Dẫn luận ngôn ngữ, Tiếng Việt thực hành
6 Mục tiêu của học phần:

6.1. Giới thiêụ vai trò của môn học trong nghiên cứu lý thuyết ngôn ngữ và ứng dụng ngôn ngữ

6.2. Giới thiệu các phương pháp và nguyên tắc đối chiếu ngôn ngữ

6.3. Xây dựng các kỹ năng đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt

7 Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Nội dung chính của học phần đề cập đến định nghĩa, vai trò vị trí môn học, mục đích nghiên cứu đối chiếu và những nguyên tắc, những phương pháp được sử dụng trong đối chiếu ngôn ngữ. 

8 Nhiệm vụ của sinh viên:

· Ðọc tất cả các chương sách theo qui định hàng tuần lễ.

· Làm tất cả các bài tập bắt buộc (đuợc qui định sau mỗi bài giảng)

· Dự đầy đủ tất cả các giờ giảng.

· Chuẩn bị tốt cho bài thu hoạch cuối học kỳ (có quy định cụ thể).

9 Sách tham khảo:

a) Bùi Mạnh Hùng (2008). Ngôn ngữ học đối chiếu. NXB Giáo Dục.(Tài liệu dùng tại lớp)
b) Lê Quang Thiêm (2019). Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ. NXB Ðại Học QG TPHCM
c) Mai Ngọc Chừ, Vũ Đ Nghiệu & Hoàng Trọng Phiến ( 2008). Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt.. NXB Giáo dục.
d) Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống - Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

e) Tap chí Ngôn Ngữ.- Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

10 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

10.1. Tham gia tích cực và đầy đủ:
                      10% 

10.2. Kiểm tra quá trình                                         
30%

10.3. Tiểu luận:





60%

10.4. Điểm đạt: 





50%

Nội dung chi tiết học phần:

	Thời gian
	Nội dung chi tiết

	Buổi 1


	Giới thiệu môn học

Giới thiệu khái niệm đối chiếu

Sơ đồ phân giới bộ môn ngôn ngữ học đối chiếu

	
	Vị trí của ngôn ngữ học đối chiếu trong các bộ môn ngôn ngữ học hiện đại

· Với loại hình học

· Với ngôn ngữ học tâm lý

· Với ngôn ngữ học xã hội

· Với lý thuyết biên phiên dịch

Những mục đích nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ xét trong phạm vi nghiên cứu ứng dụng thực hành ngôn ngữ

· Vấn đề ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đối với việc học ngoại ngữ

· Mối quan hệ giữa sự khác biệt về ngôn ngữ và khó khăn đối với việc học ngoại ngữ

· Vai trò của nghiên cứu đối chiếu với việc dự báo lỗi học ngoại ngữ và phân tích lỗi

	
	Một số nguyên tắc quan trọng trong nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

Phương pháp đối chiếu

Bài tập thảo luận 1



	Buổi 2
	Các bình diện nghiên cứu đối chiếu

1. Ngữ âm 

Bài tập thảo luận 2


	
	Các bình diện nghiên cứu đối chiếu

2. Từ vựng - ngữ nghĩa

Bài tập thảo luận 3


	Buổi 3
	Các bình diện nghiên cứu đối chiếu

3. Ngữ pháp

Bài tập thảo luận 4

	Buổi 4
	Các bình diện nghiên cứu đối chiếu

4 Ngữ dụng & Phân tích D Ngôn
Kiểm tra điều kiện/ quá trình

Hướng dẫn assignment cuối học kỳ



Final Assignment: Students write an essay of at least 1000 words (font size 12 NewTimes Roman) on a given topic.

Một số bài báo/bài đọc để tham khảo:

· Lê Quang Thiêm. 2019. Một số tương đồng và dị biệt câu hỏi Việt Anh (tr.259-270). NXB ĐHQG TPHCM
· Lê Quang Thiêm. 2019. Đặc điểm câu phủ định Việt-Anh (tr.272-285). NXB ĐHQG TPHCM
· Ng Thị Huyền. 2008. Bước đầu tìm hiểu trường từ vựng” village” và “làng” trong tiếng Anh & tiếng Việt. Tạp chí ngôn ngữ và đời sống số 10

· Ng Thị Hồng Ngân. 2008. Thử khảo sát trường từ vựng” tình yêu” trong các bài tình ca tiếng Anh & tiếng Việt. Tạp chí ngôn ngữ và đời sống số 10

· Võ Thị Dung. 2006. Đặc trưng ngôn ngữ-văn hoá trong tục ngữ bàn về lời ăn tiếng nói của người Anh so sánh với tục ngữ người Việt. Đại học Huế

· Hồ Thị Kiều Oanh. 2011. Một số chỉ tố lịch sự trong hành động ngỏ lời giúp đỡ bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tạp chí ngôn ngữ và đời sống số 4.

· Nguyễn Đăng Sửu. 2008. Câu hỏi lấy thong tin trong tiếng Anh & tiếng Việt. Tạp chí ngôn ngữ và đời sống số 10

· Pragmatic features of delivering bad news in English and in Vietnamese from  “A Study on How to Deliver Bad News in English and Vietnamese” MA Thesis by N T Thuc Nha, Danang University, 2011.
